
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 18 tháng 04 năm 2026

Mã cơ quan thuế cấp: 00E65711CF6986450096C61129D221E618

1C26TVP

6755
Ký hiệu:

Số:

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu Phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 
Số tài khoản:

Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản Mã số thuế: 0 3 0 9 3 9 1 5 0 3

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ
Mã số thuế: 0 3 0 9 9 3 8 5 2 1

Địa chỉ: 506-508 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3932.1789

Số tài khoản: 2102.1485.1474747 Tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN Tân Sơn Nhất

Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số 
lượng Đơn giá Chiết khấu Thành tiền 

trước thuế
Thuế 
suất Tiền thuế Thành tiền

sau thuế
1 2 3 4 5 6 7= (3 x 4) - 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9

1 Cơm sườn bì chả Phần 1,00 79.000 0 79.000 8% 6.320 85.320

2 Cá tầm Kg 1,10 750.000 0 825.000 8% 66.000 891.000

3 Đậu hũ mỡ hành Dĩa 1,00 125.000 0 125.000 8% 10.000 135.000

4 Gỏi bưởi Việt Phố Dĩa 1,00 235.000 0 235.000 8% 18.800 253.800

5 Rau thập cẩm kho quẹt Dĩa 1,00 215.000 0 215.000 8% 17.200 232.200

6 Rau thêm Dĩa 1,00 72.111 0 72.111 8% 5.769 77.880

7 Khăn lạnh Cái 6,00 5.000 0 30.000 8% 2.400 32.400

8 Nước suối Việt Phố Chai 4,00 20.000 0 80.000 8% 6.400 86.400

9 Rượu Jacob's Chai 2,00 730.000 0 1.460.000 10% 146.000 1.606.000

Thuế suất Thành tiền Chiết khấu Thành tiền
trước thuế Tiền thuế Thành tiền

sau thuế
Không chịu thuế
Thuế suất 0%
Thuế suất 5%
Thuế suất 8% 1.661.111 1.661.111 132.889 1.794.000

Thuế suất 10% 1.460.000 1.460.000 146.000 1.606.000

Tiền thanh toán 3.121.111 3.121.111 278.889 3.400.000

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn
Người mua hàng Người bán hàng

(Chữ ký số (nếu có)) (Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Ký bởi: CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 
VIỆT PHỐ

Ký ngày: 18/04/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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Mã tra cứu hóa đơn: T N4F 615 2OB 51M BD8
Tra cứu tại: https://einvoice.fast.com.vn

https://einvoice.fast.com.vn/

